	UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS THÁI SƠN


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022-2023
Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.



A. MA TRẬN 

	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 2. Nữ tướng Lê Chân và đức Vương Ngô Quyền
	Biết tiểu sử của nữ tướng Lê Chân, vị trí khu di tích Lê Chân.
	
	Hiểu kế sách của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm


	2 c

0,8 đ
	
	1c

0,4 đ
	
	
	
	
	
	3 c

1,2 đ
	

	Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng
	Nhận biết một số truyện cổ dân gian Hải Phòng, các nhân vật trong truyện Đồng tiền Vạn Lịch
	
	Hiểu  nội dung,ý nghĩa truyện cổ dân gian Hải Phòng
	
	
	
	
	Nêu được ý ngĩa của truyện Đồng tiền Vạn Lịch
	
	

	Số câu

Số điểm


	 3c

1,2 đ
	
	2 c

0,8  đ
	
	
	
	
	1 c

2 đ
	5 c

2 đ
	1 c

2 đ

	Chủ đề 4: Bản đồ hành chính và các đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng
	
	
	Hiểu về biển đảo của Hải Phòng
	
	
	Nắm rõ các đơn vị hành chính cấp huyện của Hải Phòng
	
	..


	
	


	Số câu

Số điểm


	
	
	2

0,8 đ
	
	
	1 c

4 đ
	
	
	2 c

0,8 đ
	1 c

4đ

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ %
	5 c

2 đ: 20% 
	5 c

2đ: 20%
	2 c

6 đ: 40%
	12 câu

10đ

100%


B.Bản đặc tả

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 2: Nữ Tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền
	- Nữ tướng Lê Chân
- Đức vương Ngô Quyền.

	Nhận biết
- Biết tiểu sử của nữ tướng Lê Chân, vị trí khu di tích Lê Chân
Thông hiểu
- Hiểu kế sách của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng

	2 TN

(0,8đ)

	1TN

0,4 điểm
	 
	

	2
3
	Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng
Chủ đề 4:
Bản đồ hành chính và các đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng
	- Truyện cổ dân gian Hải Phòng, truyện Đồng tiền Vạn Lịch
- Các đơn vị hành chính cấp huyện của Hải Phòng

	Nhận biết
Nhận biết một số truyện cổ dân gian Hải Phòng, các nhân vật trong truyện Đồng tiền Vạn Lịch
Thông hiểu
Hiểu  nội dung,ý nghĩa truyện cổ dân gian Hải Phòng
Vận dụng
Nêu được ý ngĩa của truyện Đồng tiền Vạn Lịch
Thông hiểu
Hiểu về biển đảo của Hải Phòng
Vận dụng
Nắm rõ các đơn vị hành chính cấp huyện của Hải Phòng

	3 TN

(1,2đ)

	2TN
0,8 điểm
2

0,8 đ
	1 c

4 đ 

	1TL
2 điểm


	Số câu/ loại câu
	
	10 câu TNKQ
	
	1 câu TL
	1 câu  
TL

	Tỉ lệ %
	
	40
	
	40
	20


    C. ĐỀ KIỂM TRA

   I - TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm)

     Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Một số truyện cổ dân gian tiêu biểu của thành phố Hải Phòng là:

A. Thánh Gióng ; Đồng tiền Vạn Lịch, Truyện cổ Quận He.


B. Truyện cổ Quận He; Đồng tiền Vạn Lịch; Sự tích trầu cau.


C. Đồng tiền Vạn Lịch, Truyện cổ Quận He; Truyền thuyết về Nữ tướng Lê Chân


D. Truyền thuyết về Nữ tướng Lê Chân; 
Truyện cổ Quận He; Thánh Gióng ;

2. Nhân vật chính trong truyện Đồng tiền Vạn Lịch là:

  A.Mai Thị
B. Vạn Lịch .  C.  Mai Thi và Vạn Lịch       D. Nữ tướng Lê Chân.

3. Yêú tố nào góp phần tạo nên sự  phong phú cho kho tàng truyện cổ dân gian Hải Phòng?
A. Nền văn hóa đa dạng, phong tục tập quán phong phú.




B. Lợi thế về vị trí địa lí                       

C.Tiềm năng về kinh tế, chính trị.

 D.Phong tục tập quán phong phú, đa dạng.


4. Điền từ thích hợp vào sau dấu ba chấm để hoàn thiện nhận xét về nội dung của truyện cổ dân gian Hải Phòng:

“Truyện cổ dân gian Hải Phòng mang nét ........ riêng của người dân vùng biển, in đậm bóng dáng và tính cách con người Hải Phòng 

A. tiêu biểu
          B. đặc sắc             C. phong phú

D. đặc thù
5.Truyện Đồng tiền Vạn Lịch thể hiện ước mơ của nhân dân ta về: 

A. hình tượng người anh hùng đánh giặc cứu nước

B. công cuộc chế ngự và chiến thắng thiên tai, bão lũ

C. sự công bằng trong xã hội, ở hiền hặp lành, gieo gió gặp bão.

D. Tất cả các phương án trên
6: Kế sách độc đáo của Ngô Quyền trong trận Bạch Đằng năm 938 là gì? 

A. Bố trí quân mai phục.                  B. Đóng cọc ở cửa sông.

C. Vườn không, nhà trống.              D. Đánh điểm, diệt viện.

7.Đảo lớn nhất của Hải Phòng là:

A. Đảo Hòn Dáu       B. Đảo Cát Bà     C.Đảo Bạch Long Vĩ

D. Đảo Khỉ
 8: Lê Chân đã tham gia cuộc khởi nghĩa nào sau đây?

A. Phùng Hưng.                                                B. Mai Thúc Loan.

C. Lý Bí.                                                           D. Hai Bà Trưng
 9: Khu di tích nữ tướng Lê Chân thuộc địa bàn của quận nào hiện nay?
A. Lê Chân ..            B. Hải An                C. Ngô Quyền.                          D. Hồng Bàng.

10. Huyện đảo Bạch Bạch Long Vĩ có sự phân chia đơn vị hành chính cấp xã hay không?

A.Có



B. Không 

II – TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm). Hãy kể tên các đơn vị hành chính cấp huyện của Hải Phòng hiện nay.
Câu 2(2 điểm). Nêu ý nghĩa của truyện Đồng tiền Vạn Lịch 
        C. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

         I – TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm  (mỗi câu: 0,4 điểm)  

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/án
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	D
	A
	B


	Câu
	Yêu cầu đạt được
	Điểm

	1
(4 đ)
	- 7 quận: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn

- 8  huyện: An Lão, Kiến Thuy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Dương, Cát Hải, Bạch Long Vĩ.
	2 đ. 
2 đ. 


	2

(2 đ)
	* Ý nghĩa truyện:

- Giải thích nguồn gốc đồng tiền Vạn Lịch
- Thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân ta về công bằng xã hội,  ở hiền gặp lành.
	1 đ
1đ



         II- TỰ LUẬN: 6,0 điểm
- Bài kiểm tra đánh giá Đạt khi tổng điểm của Hs đạt từ 5 điểm trở lên.

- Bài kiểm tra đánh giá Chưa đạt khi tổng điểm của Hs đạt dưới 5 điểm.
                                                                                                       Thái Sơn, ngày  16  / 11  /2022                                                                                             
	Phê duyệt của BGH
	Phê duyệt của tổ CM

Dư Thị Khiến


	Người ra đề

Bùi Thị Nhung



1

